
DANH SÁCH DỰ ÁN ĐOẠT GIẢI CÁC HOẠT ĐỘNG STEM, NĂM HỌC 2023-2024

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải

1 Lien Viet Victory Nguyễn Xuân Thành THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Nhất
1 Lien Viet Victory Nguyễn Minh Quân THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Nhất
2 Khu vườn STEM công nghệ và đời sống Lý Đình Thi THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Nhất
2 Khu vườn STEM công nghệ và đời sống Nguyễn Thị Huyền Trang THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Nhất
2 Khu vườn STEM công nghệ và đời sống Phạm An Phú THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Nhất

3
Mô hình Bản làng Tây nguyên và Làm tranh từ
vỏ trứng, đá cuội quả thông

Đặng Lê Mỹ Hảo THCS Hai Bà Trưng huyện Sa Thầy Nhất

3
Mô hình Bản làng Tây nguyên và Làm tranh từ
vỏ trứng, đá cuội quả thông

Phạm Thảo My THCS Hai Bà Trưng huyện Sa Thầy Nhất

3
Mô hình Bản làng Tây nguyên và Làm tranh từ
vỏ trứng, đá cuội quả thông

Trương Nữ Hoàng Trâm THCS Hai Bà Trưng huyện Sa Thầy Nhất

4
Thí nghiệm kỳ thú môn vật lý 11 phần điện và
điện trường

Nguyễn Phúc Quân THPT Kon Tum Nhất

4
Thí nghiệm kỳ thú môn vật lý 11 phần điện và
điện trường

Võ Hoàng Phúc THPT Kon Tum Nhất

5 Mô hình xe chở khách tự động trong khu du lịch Xa Chiều Vũ TH-THCS Sa Loong
huyện Ngọc
Hồi

Nhì

5 Mô hình xe chở khách tự động trong khu du lịch Thạch Minh Đạt TH-THCS Sa Loong
huyện Ngọc
Hồi

Nhì

6
Mô hình quảng bá du lịch văn hóa sinh thái Kon
Trang Long Loi

Nguyễn Trọng Trung THPT Trần Quốc Tuấn Nhì

6
Mô hình quảng bá du lịch văn hóa sinh thái Kon
Trang Long Loi

Đinh Thị Huyền Trang THPT Trần Quốc Tuấn Nhì

6
Mô hình quảng bá du lịch văn hóa sinh thái Kon
Trang Long Loi

Trần Thị Phương Thảo THPT Trần Quốc Tuấn Nhì

7
Các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường
để vận dụng trong cuộc sống và học tập

Phạm Võ Nhật Tân THCS Nguyễn Sinh Sắc
thành phố Kon

Tum
Nhì

7
Các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường
để vận dụng trong cuộc sống và học tập

Huỳnh Bảo Nhi TH-THCS Ia Chim
thành phố Kon

Tum
Nhì
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7
Các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường
để vận dụng trong cuộc sống và học tập

Đỗ Thị Mỹ Quyên TH-THCS Thắng Lợi
thành phố Kon

Tum
Nhì

8 Gạch sinh học Trần Đức Trường THPT Trường Chinh Nhì

8 Gạch sinh học
Nguyễn Hoàng Phương

Thủy
THPT Trường Chinh Nhì

8 Gạch sinh học Vũ Bá Duy THPT Trường Chinh Nhì
9 Thuyền cứu hộ mini Lê Hữu KSim Chung THPT Ngô Mây Nhì
9 Thuyền cứu hộ mini Phạm Quốc Anh THPT Ngô Mây Nhì
9 Thuyền cứu hộ mini Bùi Uyên Nhi THPT Ngô Mây Nhì
10 Happy Houses Bùi Hoàng Vỹ TH - THCS xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy Nhì
10 Happy Houses Đỗ Duy Nhất TH - THCS xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy Nhì

11
Hồn Tre Việt với thông điệp quảng ba ́các giá
tri ̣văn hóa địa phương

Nguyễn Tiến Dũng THCS Nguyễn Sinh Sắc
thành phố Kon

Tum
Nhì

11
Hồn Tre Việt với thông điệp quảng ba ́các giá
tri ̣văn hóa địa phương

Lê Thị Kim Ngân TH-THCS Trường Sa
thành phố Kon

Tum
Nhì

11
Hồn Tre Việt với thông điệp quảng ba ́các giá
tri ̣văn hóa địa phương

Phạm Vũ Gia Bảo TH-THCS Ia Chim
thành phố Kon

Tum
Nhì

12 Tên Lửa Nước Nguyễn Phan Anh Tuấn Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Nhì
12 Tên Lửa Nước Hồ Thanh Lâm Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Nhì
13 Lắp ráp và lập trình robot xe 3 bánh tránh vật
cản

Trương Hoàng Long THPT Nguyễn Trãi Ba
13 Lắp ráp và lập trình robot xe 3 bánh tránh vật
cản

Đinh Hữu Thắng Lợi THPT Nguyễn Trãi Ba

14
Lập trình điều khiển Robot Mbot V1.2 và Robot
Rover

Nguyễn Phạm Thành Nhân THCS Thị trấn Đăk Hà huyện Đăk Hà Ba

14
Lập trình điều khiển Robot Mbot V1.2 và Robot
Rover

Vũ Tiến Nam THCS Thị trấn Đăk Hà huyện Đăk Hà Ba

14
Lập trình điều khiển Robot Mbot V1.2 và Robot
Rover

Phạm Hoàng Phúc THCS Thị trấn Đăk Hà huyện Đăk Hà Ba

15 Mô hình Hệ Mặt Trời Lê Phúc Khải THPT Trường Chinh Ba
15 Mô hình Hệ Mặt Trời Nguyễn Hoàng Minh Thư THPT Trường Chinh Ba
16 Lọc khí với Terrarium Nguyễn Hoàng Quốc Huy THPT Trường Chinh Ba

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải
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16 Lọc khí với Terrarium Nguyễn Hữu Huy Hoàng THPT Trường Chinh Ba
17 Hộp trí thức hóa 10 Khiếu Thành Đạt THPT Trường Chinh Ba
17 Hộp trí thức hóa 10 Lê Vũ Tuấn Tú THPT Trường Chinh Ba
17 Hộp trí thức hóa 10 Nguyễn Đức Trung THPT Trường Chinh Ba

18 Thiết kế bảng tuần hoàn hoá học Nguyễn Thị Thuỳ Dung THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Ba

18 Thiết kế bảng tuần hoàn hoá học
Nguyễn Thị Phương

Thanh
THCS thị trấn Plei Kần

huyện Ngọc
Hồi

Ba

18 Thiết kế bảng tuần hoàn hoá học Phạm Hoàng Bách THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Ba

19
Phần mềm ôn luyện dấu hiệu chia hết cho
2,3,5,9.

Nguyễn Văn Dũng PTDTBT THCS Ngô Quyền
huyện Ngọc
Hồi

Ba

19
Phần mềm ôn luyện dấu hiệu chia hết cho
2,3,5,9.

Nguyễn Tấn Minh PTDTBT THCS Ngô Quyền
huyện Ngọc
Hồi

Ba

20 Vũ điệu sắc màu Y Phượng TH-THCS xã Pô Kô
huyện huyện
Đăk Tô

Ba

20 Vũ điệu sắc màu Y Thúy TH-THCS xã Pô Kô
huyện huyện
Đăk Tô

Ba

20 Vũ điệu sắc màu Y Thã TH-THCS xã Pô Kô
huyện huyện
Đăk Tô

Ba

21
Tái chế vỏ chai nhựa phục vụ
 học tập và cuộc sống

Ngô Tuấn Đạt THPT Lê Lợi Ba

21
Tái chế vỏ chai nhựa phục vụ
 học tập và cuộc sống

Đặng Lê Quốc Trung THPT Lê Lợi Ba

21
Tái chế vỏ chai nhựa phục vụ
 học tập và cuộc sống

Lê Mai Lâm Vy THPT Lê Lợi Ba

22
Ứng dụng Gelatin và chiết xuất màu hữu cơ tự
nhiên để sản xuất kẹo chíp chíp

Nguyễn Vũ Bảo Nhi THPT Kon Tum Ba

22
Ứng dụng Gelatin và chiết xuất màu hữu cơ tự
nhiên để sản xuất kẹo chíp chíp

Phan Tố Quyên THPT Kon Tum Ba

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải
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22
Ứng dụng Gelatin và chiết xuất màu hữu cơ tự
nhiên để sản xuất kẹo chíp chíp

Hà Gia Vinh THPT Kon Tum Ba

23
Tích hợp đèn chiếu sáng vào quạt điện treo
tường điều khiển từ xa

Nguyễn Ngọc Quý THCS Nguyễn Tất Thành huyện Sa Thầy Ba

23
Tích hợp đèn chiếu sáng vào quạt điện treo
tường điều khiển từ xa

Nguyễn Lưu Gia Hân THCS Nguyễn Tất Thành huyện Sa Thầy Ba

24 Bản làng yêu thương Lê Ngọc Phát THCS Nguyễn Tất Thành huyện Sa Thầy Ba
24 Bản làng yêu thương Nguyễn Như Ý THCS Nguyễn Tất Thành huyện Sa Thầy Ba

25 Mô hình Robot chuyển động Bùi Thế Tiến THCS Nguyễn Sinh Sắc
thành phố Kon

Tum
Tư

25 Mô hình Robot chuyển động Phan Thanh Bảo Ngọc THCS Nguyễn Sinh Sắc
thành phố Kon

Tum
Tư

25 Mô hình Robot chuyển động Phạm Vũ Quỳnh Như THCS Nguyễn Sinh Sắc
thành phố Kon

Tum
Tư

26 Robot hút bụi tự động Trần Văn Tuấn Anh TH-THCS Sa Loong
huyện Ngọc
Hồi

Tư

26 Robot hút bụi tự động Trần Thị Ánh Linh TH-THCS Sa Loong
huyện Ngọc
Hồi

Tư

27 Rô bốt hỗ trợ nông nghiệp Đặng Minh Ánh THCS ĐăkRve huyện Kon
Rẫy

Tư
27 Rô bốt hỗ trợ nông nghiệp Doãn An Bình THCS ĐăkRve huyện Kon

Rẫy
Tư

28 Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên Y Hảo PTDTBT THCS Xã Hiếu
huyện Kon
Plông

Tư

28 Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên Đinh Hào Thế Việt PTDTBT THCS Xã Hiếu
huyện Kon
Plông

Tư

29
Những chiếc hộp đựng bút Handmade từ vật
liệu tái chế

Mai Ngô Bảo Ngọc THCS Đăk Pék
huyện Đăk
Glei

Tư

30
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Xơ
Đăng trên địa bàn xã Ngọk Tụ

A Duy THCS xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô Tư

30
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Xơ
Đăng trên địa bàn xã Ngọk Tụ

Y Nga THCS xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô Tư

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải
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31 Ngày hội văn hóa Nguyễn Quý Hợp THCS Nguyễn Du huyện Đăk Tô Tư
31 Ngày hội văn hóa Trương Hoàng Vũ Huy THCS Nguyễn Du huyện Đăk Tô Tư
32 Dream school Hoàng Minh Thuận THPT Ngô Mây Tư
32 Dream school Nguyễn Thị Thanh

Thương
THPT Ngô Mây Tư

32 Dream school Y Quỳnh Diệp THPT Ngô Mây Tư

33

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, một sản
phẩm văn hóa trong cuộc sống hiện đại: nét đẹp
văn hóa trong phong tục làm bánh chưng; Trang
phục áo dài; Nhã nhạc cung đình Huế

Nguyễn Lê Ngọc Thảo THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Tư

33

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, một sản
phẩm văn hóa trong cuộc sống hiện đại: nét đẹp
văn hóa trong phong tục làm bánh chưng; Trang
phục áo dài; Nhã nhạc cung đình Huế

Nguyễn Ngọc Anh
THCS thị trấn Plei Kần

huyện Ngọc
Hồi

Tư

33

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, một sản
phẩm văn hóa trong cuộc sống hiện đại: nét đẹp
văn hóa trong phong tục làm bánh chưng; Trang
phục áo dài; Nhã nhạc cung đình Huế

Nguyễn Nhựt Trường
THCS thị trấn Plei Kần

huyện Ngọc
Hồi

Tư

34
Nhà Rông và nét văn hóa đặc sắc của
ngưởi  Gié - Triêng ở xã Đắk Nông

 Y Trà My TH-THCS Đắk Nông
huyện Ngọc
Hồi

Tư

34
Nhà Rông và nét văn hóa đặc sắc của
ngưởi  Gié - Triêng ở xã Đắk Nông

 Y Ngọc Giang TH-THCS Đắk Nông
huyện Ngọc
Hồi

Tư

34
Nhà Rông và nét văn hóa đặc sắc của
ngưởi  Gié - Triêng ở xã Đắk Nông

 Võ Ngọc Bảo Trâm TH-THCS Đắk Nông
huyện Ngọc
Hồi

Tư

35 Son dưỡng môi từ nguyên liệu tự nhiên Đỗ Ngọc Thanh Xuân THPT Quang Trung Tư
35 Son dưỡng môi từ nguyên liệu tự nhiên Ngô Thị Ánh Kiều THPT Quang Trung Tư
36 Máy phát điện Mini Y Trương Thị Thắm THCS Đăk Pék huyện Đăk

Glei
Tư

36 Máy phát điện Mini A Bình Minh THCS Đăk Pék huyện Đăk
Glei

Tư
37 Tên lửa khí CO2 - Bình cứu hỏa Nguyễn Quốc Cường THPT Trường Chinh Tư
37 Tên lửa khí CO2 - Bình cứu hỏa Trịnh Đức Hùng THPT Trường Chinh Tư
37 Tên lửa khí CO2 - Bình cứu hỏa Nguyễn Đức Thành THPT Trường Chinh Tư

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6

38

Sản phẩm từ thiên nhiên: Chiết xuất phẩm màu
từ thiên nhiên; Nến thơm đa sắc màu; Xà phòng
từ thiên nhiên; Son dưỡng từ phẩm màu tự
nhiên; Làm tranh từ các sản phẩm nông nghiệp

Đinh Thị Phương Thủy THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Tư

38

Sản phẩm từ thiên nhiên: Chiết xuất phẩm màu
từ thiên nhiên; Nến thơm đa sắc màu; Xà phòng
từ thiên nhiên; Son dưỡng từ phẩm màu tự
nhiên; Làm tranh từ các sản phẩm nông nghiệp

Đỗ Thị Nguyên Ngọc THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Tư

38

Sản phẩm từ thiên nhiên: Chiết xuất phẩm màu
từ thiên nhiên; Nến thơm đa sắc màu; Xà phòng
từ thiên nhiên; Son dưỡng từ phẩm màu tự
nhiên; Làm tranh từ các sản phẩm nông nghiệp

Cao Phan Hà Sâm THCS thị trấn Plei Kần
huyện Ngọc
Hồi

Tư

Tổng cộng danh sách có 38 dự án./.

TT Tên dự án Họ và tên Đơn vị Huyện, TP Giải
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